SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM      

          TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH     

BẢNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023
Môn: ĐỊA LÍ 11 – Thời gian làm bài: 45 phút
* Hình thức: 50% trắc nghiệm, 50% tự luận

* Nội dung: Bài 8 và Bài 9 SGK theo chương trình Địa lí lớp 11      
	TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI
Nội dung kiến thức trong đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	BÀI 8: LIÊN BANG NGA (2 tiết)
	
	
	
	
	
	
	
	
	04 câu TNKQ

= 1,33 điểm
(13%)

01 câu TL

= 3,0 điểm
(30%)



	Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ LB. Nga
	
	Câu 1/ ý 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Biết được các đặc điểm về tự nhiên của LB. Nga.
	01 câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Biết được các đặc điểm về dân cư và xã hội LB. Nga.
	01 câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hiểu được ý nghĩa của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế LB. Nga
	
	
	01 câu
	
	
	
	
	Câu 1/ ý 2
	

	- Hiểu được đặc điểm dân cư ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của LB. Nga
	
	
	01 câu
	
	
	
	
	
	

	Tiết 2: Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	05 câu TNKQ

= 1,66 điểm
(17%)

	- Biết được đặc điểm các giai đoạn trong quá trình phát triển kinh tế của LB. Nga.
	01 câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hiểu được các chiến lược phát triển kinh tế và những thành tựu đạt được của nền kinh tế LB. Nga
	
	
	01 câu
	
	
	
	
	
	

	- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế LB. Nga
	01 Câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hiểu được nguyên nhân phát triển và phân bố các ngành kinh tế LB. Nga
	
	
	02 câu
	
	
	
	
	
	

	BÀI 9: NHẬT BẢN (2 tiết)
	
	
	
	
	
	
	
	
	06 câu TNKQ

= 2 điểm
(20%)

01 câu TL

= 2,0 điểm
(20%)



	Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Biết được vị trí địa lí, các đặc điểm tự nhiên và đặc điểm dân cư của Nhật Bản
	01 câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hiểu được những thuận lợi, khó khăn của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và dân cư đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản.
	
	
	02 câu
	
	
	
	
	
	

	Tiết 2: Các ngành kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Biết được đặc điểm phát triển và phân bố một số ngành kinh tế chủ yếu của Nhật Bản 
	01 câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hiểu được nguyên nhân phát triển và phân bố các ngành kinh tế Nhật Bản
	
	
	02 câu
	
	
	
	
	
	

	- Tính cơ cấu, nhận dạng biểu đồ, nhận xét bảng số liệu về kinh tế của Nhật Bản
	
	
	
	
	
	Câu 2 
	
	
	

	Số câu/Số điểm/Tỉ lệ %
	6 câu 

=2,0đ
	1 câu
=2,0đ
	09 câu 
=3,0đ
	
	
	2 câu =2,0đ
	
	1 câu =1,0đ
	15 câu TNKQ

 02 câu TL

= 10,0 điểm
(100%)

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	



Núi thành, ngày 10 tháng 3 năm 2022

DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CM
